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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG QUỐC TẾ 

 

Số:         /QĐ-TQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                          Hà Nội, ngày      tháng     năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Thông tin tuyển sinh đại học năm 2025 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG QUỐC TẾ 

Căn cứ Quyết định số 3868/QĐ-ĐHQGHN ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Giám 

đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc thành lập Trường Quốc tế; 

Căn cứ Quyết định số 1958/QĐ-ĐHQGHN ngày 23 tháng 04 năm 2025 của Giám 

đốc ĐHQGHN về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Trường Quốc tế; 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học năm 2022 ban hành kèm theo Thông 

tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/06/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và 

Thông tư sửa đổi, bổ sung số 06/2025/TT-BGDĐT ngày 19/03/2025; 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học chính quy tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban 

hành kèm theo Quyết định số 1868/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/04/2025 của Giám đốc Đại 

học Quốc gia Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 1025/QĐ-ĐHQGHN ngày 28/02/2025 của Giám đốc Đại 

học Quốc gia Hà Nội về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 2025; 

Căn cứ Công văn số 945/TQT-TT&TS ngày 30/05/2025 của Trường Quốc tế về 

việc Báo cáo điều chỉnh Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2025; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Thông tin tuyển sinh đại học năm 2025 của Trường Quốc tế, 

Đại học Quốc gia Hà Nội.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Truyền thông 

và Tuyển sinh, Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 
 

Nơi nhận:  

- ĐHQGHN (để b/c); 

- Phụ trách Trường (để b/c); 

- Như Điều 2; 

- Lưu: VT, TT&TS, V2. 

KT. HIỆU TRƯỞNG  

         PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 
 

 

         Nguyễn Quang Thuận 
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG QUỐC TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2025 

(Hình thức đào tạo: đại học chính quy) 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên đơn vị đào tạo: Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 

2. Mã đơn vị đào tạo trong tuyển sinh: QHQ 

3. Địa chỉ các trụ sở: 

- Cơ sở Xuân Thuỷ: Nhà E5 & G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

- Cơ sở Ngụy Như Kon Tum: Nhà C, E, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như 

Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội. 

- Cơ sở Trịnh Văn Bô: Số 1, Phố Trịnh Văn Bô, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

- Cơ sở Hoà Lạc: Toà nhà HT1, Khu Đô thị đại học, Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà 

Lạc, Hà Nội. 

4. Địa chỉ trang thông tin điện tử: http://www.is.vnu.edu.vn 

5. Số điện thoại liên hệ tuyển sinh: 19002609/ 0983372988/ 0379884488/ 

0989106633/ 0866753338/ 0866053336; 

6. Địa chỉ công khai quy chế tuyển sinh: https://www.is.vnu.edu.vn/quy-che-tuyen-

sinh-dai-hoc-chinh-quy-tai-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi 

7. Địa chỉ công khai các thông tin về hoạt động của cơ sở đào tạo: 

https://www.is.vnu.edu.vn/cac-thong-tin-ve-hoat-dong-cua-co-so-dao-tao  

 II. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

 1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển  

Theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và của Đại 

học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), đối tượng tuyển sinh bao gồm: 

 (1) Đối tượng dự tuyển được xác định tại thời điểm xét tuyển (trước khi công bố kết 

quả xét tuyển chính thức), bao gồm: 

 a) Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam 

hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương; 

 b) Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự 

tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định 

của pháp luật. 

 (2) Đối tượng dự tuyển quy định tại khoản (1) mục này phải đáp ứng các điều kiện 

sau: 

 a) Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định; 

 b) Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành; 

http://www.is.vnu.edu.vn/
https://www.is.vnu.edu.vn/quy-che-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-tai-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi/
https://www.is.vnu.edu.vn/quy-che-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-tai-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi/
https://www.is.vnu.edu.vn/cac-thong-tin-ve-hoat-dong-cua-co-so-dao-tao
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 c) Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định. 

 (3) Trường Quốc tế có quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện dự tuyển cho mỗi 

phương thức tuyển sinh: 

 a) Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8): thí sinh đáp ứng 

điều kiện tại mục 2.1; 

 b) Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025: thí sinh đáp ứng điều kiện tại mục 

2.2; 

c) Xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực học sinh THPT do ĐHQGHN tổ chức: thí 

sinh đáp ứng điều kiện tại mục 2.3; 

d) Xét tuyển các phương thức khác: thí sinh đáp ứng điều kiện tại mục 2.4. 

(4) Thí sinh khuyết tật bị suy giảm khả năng học tập được Trường Quốc tế thực hiện 

các biện pháp cần thiết, tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh có nguyện vọng được đăng ký dự 

tuyển và theo học các ngành phù hợp với điều kiện sức khỏe của thí sinh. 

2. Mô tả phương thức tuyển sinh 

Trường Quốc tế thực hiện tuyển sinh theo các phương thức xét tuyển và chỉ tiêu cụ 

thể như sau: 
 

STT 
Phương thức tuyển sinh Mã phương thức 

xét tuyển 
Chỉ tiêu 

1 
Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy 

chế tuyển sinh (Điều 8) 
301 1% 

2 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 100 

99% 3 
Xét kết quả thi Đánh giá năng lực học sinh 

THPT do ĐHQGHN tổ chức 
401 

4 Xét tuyển các phương thức khác 500 

Bảng 1. Bảng phương thức tuyển sinh 
 

2.1. Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) 

Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025 (hoặc tương đương) được xét tuyển thẳng vào 

Trường Quốc tế theo chương trình/ngành đào tạo phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài 

dự thi mà thí sinh đã đoạt giải (môn đoạt giải thuộc tổ hợp xét tuyển hoặc môn đoạt giải 

phù hợp với chương trình, ngành đào tạo) khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau:  

a) Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) quốc gia, 

quốc tế; 

b) Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi khoa học, kỹ thuật (KHKT) cấp quốc 

gia, quốc tế do Bộ GD&ĐT tổ chức, cử tham gia. 

Nguyên tắc Xét tuyển thẳng: Trường Quốc tế xét tuyển thẳng theo thứ tự nguyện 

vọng ưu tiên của thí sinh; xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Thứ tự ưu tiên 
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xét tuyển căn cứ theo kết quả cuộc thi, giải thưởng thí sinh đoạt được (quốc tế, khu vực, 

quốc gia,...) và các tiêu chí phụ khác (nếu có) theo hướng dẫn của ĐHQGHN. 

Lưu ý: 

- Thí sinh thuộc đối tượng được xét tuyển thẳng vào Trường Quốc tế năm 2025 được 

xem xét cấp học bổng đầu vào trị giá lên tới 100% học phí toàn khóa học. Chi tiết tại Phụ 

lục II; 

- Đối với thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn HSG cấp quốc gia, quốc tế cần nộp quyết 

định cử đi thi của cơ quan có đủ thẩm quyền và Giấy chứng nhận đoạt giải; 

- Đối với thí sinh đoạt giải trong cuộc thi KHKT cấp quốc gia, quốc tế cần nộp thêm 

nội dung đề tài đoạt giải; 

- Các kết quả cuộc thi/giải thưởng có thời hạn trong thời gian 3 năm tính từ thời điểm 

đoạt giải đến khi đăng ký xét tuyển;  

- Thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT 

và Quy định của ĐHQGHN được ưu tiên xét tuyển vào chương trình/ngành đào tạo phù 

hợp tại Trường Quốc tế với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải 

(môn đoạt giải thuộc tổ hợp xét tuyển hoặc môn đoạt giải phù hợp với chương trình, ngành 

đào tạo) theo hình thức cộng điểm (quy định tại mục 5.2) thông qua các phương thức xét 

tuyển quy định tại mục 2.2, 2.3. 

2.2. Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 

Thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng 

đầu vào do ĐHQGHN quy định được đăng ký xét tuyển (ĐKXT) không giới hạn số nguyện 

vọng vào các ngành đào tạo của Trường Quốc tế.  

Danh sách các ngành học, mã ngành, tổ hợp xét tuyển và môn chính như sau: 
 

STT 
Trình độ 

đào tạo 

Mã 

ngành 

Mã xét 

tuyển 
Ngành đào tạo 

Tổ hợp 

xét tuyển 

Môn 

chính 

1 Đại học 7340120 QHQ01 Kinh doanh quốc tế 
A00, A01, D01, D07, 

C01, C02, X02, X26. 
 

2 Đại học 7340303 QHQ02 
Kế toán, Phân tích và 

Kiểm toán 

A00, A01, D01, D07, 

C01, C02, X02, X26. 
 

3 Đại học 7340405 QHQ03 
Hệ thống thông tin 

quản lý 

A00, A01, A02, D01, 

D07, C01, C02, X02, 

X26. 

Toán 

4 Đại học 7480111 QHQ04 
Tin học và Kỹ thuật 

máy tính 

A00, A01, A02, D07, 

C01, C02, X02, X06, 

X26. 

Toán 

5 Đại học 7340125 QHQ05 
Phân tích dữ liệu kinh 

doanh 

A00, A01, A02, D01, 

D07, C01, C02, X02, 

X26. 

Toán 

6 Đại học 7340115 QHQ06 
Marketing (song bằng 

do ĐHQGHN và Đại 

A00, A01, D01, D07, 

D09, C01, C02, X02, 

X26. 
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STT 
Trình độ 

đào tạo 

Mã 

ngành 

Mã xét 

tuyển 
Ngành đào tạo 

Tổ hợp 

xét tuyển 

Môn 

chính 

học HELP, Malaysia 

cùng cấp bằng) 

7 Đại học 7340108 QHQ07 

Quản lý (song bằng do 

ĐHQGHN và Đại học 

Keuka, Hoa Kỳ cùng 

cấp bằng) 

A00, A01, D01, D07, 

D09, C01, C02, X02, 

X26. 
 

8 Đại học 7510306 QHQ08 Tự động hóa và Tin học 

A00, A01, A02, D07, 

C01, C02, X02, X06, 

X26. 

Toán 

9 Đại học 7220201 QHQ09 

Ngôn ngữ Anh (chuyên 

sâu Kinh doanh – Công 

nghệ thông tin) 

A01, D01, D07, D08, 

D09, D10, X26. Tiếng 

Anh 

10 Đại học 7480210 QHQ10 
Công nghệ thông tin 

ứng dụng 

A00, A01, A02, D07, 

C01, C02, X02, X06, 

X26. 

Toán 

11 Đại học 7480209 QHQ11 
Công nghệ tài chính và 

Kinh doanh số 

A00, A01, A02, D01, 

D07, C01, C02, X02, 

X26. 

Toán 

12 Đại học 7520139 QHQ12 
Kỹ thuật hệ thống 

công nghiệp và Logistics 

A00, A01, A02, D07, 

C01, C02, X02, X06, 

X26. 
Toán 

13 Đại học 73401A1 QHQ13 Kinh doanh số 

A00, A01, D01, D03, 

D07, D29, C01, C02, 

X02, X26. 
 

14 Đại học 7320111 QHQ14 Truyền thông số 

A00, A01, D01, D03, 

D07, D29, C01, C02, 

X02, X26. 
 

Điều kiện phụ: 

- Điểm môn chính nhân hệ số 2 (nếu có); 

- Đối với các ngành có mã xét tuyển QHQ01, QHQ02, QHQ03, QHQ04, QHQ05, QHQ06, 

QHQ07, QHQ09, QHQ13, QHQ14 thí sinh phải có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 môn tiếng 

Anh đạt tối thiểu 6,0 điểm (theo thang điểm 10) hoặc có điểm trung bình chung môn tiếng Anh 6 kỳ 

của cấp THPT đạt tối thiểu 7,0 hoặc có chứng chỉ tiếng Anh đạt điều kiện miễn thi theo quy định tại 

Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành (phụ lục I). 

- Đối với các ngành có mã xét tuyển QHQ08, QHQ10, QHQ11, QHQ12 thí sinh phải có điểm 

thi tốt nghiệp THPT năm 2025 môn tiếng Anh đạt tối thiểu 5,0 điểm (theo thang điểm 10) hoặc có 

điểm trung bình chung môn tiếng Anh 6 kỳ của cấp THPT đạt tối thiểu 7,0 hoặc có chứng chỉ tiếng 

Anh đạt điều kiện miễn thi theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành (phụ lục I). 

Bảng 2: Bảng tổ hợp xét tuyển và điều kiện phụ 
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Mã tổ hợp xét tuyển vào Trường Quốc tế, ĐHQGHN năm 2025 

A00: Toán, Vật lí, Hóa học D10: Toán, Địa lí, Tiếng Anh 

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh D29: Toán, Vật lí, Tiếng Pháp 

A02: Toán, Vật lí, Sinh học C01: Toán, Ngữ văn, Vật lí 

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh C02: Toán, Ngữ văn, Hóa học 

D03: Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp X02: Toán, Ngữ văn, Tin học 

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh X06: Toán, Vật lí, Tin học 

D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh X26: Toán, Tin học, Tiếng Anh 

D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh  

Bảng 3: Bảng mã tổ hợp xét tuyển 
 

Điểm xét tuyển theo thang điểm 30, được tính theo công thức cụ thể sau: 

+ Trường hợp tổ hợp xét tuyển có môn chính: 

Điểm xét tuyển = (Điểm Môn 1 + Điểm Môn 2 + Điểm Môn chính x 2) / 4 * 3 + Điểm cộng 

(nếu có) + Điểm ưu tiên khu vực/đối tượng (nếu có) 

+ Trường hợp tổ hợp xét tuyển không có môn chính: 

Điểm xét tuyển = Điểm Môn 1 + Điểm Môn 2 + Điểm Môn 3 + Điểm cộng (nếu có) + Điểm 

ưu tiên khu vực/đối tượng (nếu có) 

Điểm trúng tuyển vào ngành theo phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp 

THPT là duy nhất, áp dụng chung cho tất cả tổ hợp xét tuyển. 

Thí sinh được phép sử dụng điểm chứng chỉ ngoại ngữ quy đổi theo thang điểm 10 để 

thay thế điểm thi tốt nghiệp THPT môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển, cụ thể như sau: 

STT 

Trình độ Tiếng Anh Quy đổi điểm chứng chỉ 

theo thang điểm 10 IELTS TOEFL iBT 
TOEIC 

(L+R/S/W) 

VSTEP 

3 - 5 

1 5.5 72 - 78 785/160/150 6.0 - 6.5 8,5 

2 6.0 79 - 87 840/160/160 7.0 - 7.5 9,0 

3 6.5 88 - 95 890/170/170 8.0 - 8.5 9,5 

4 7.0 - 9.0 96 - 120 945/180/180 trở lên 9.0 - 10 10 

Bảng 4: Bảng quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh sang thang điểm 10 
 

STT 

Trình độ tiếng Pháp 
Quy đổi điểm chứng chỉ 

theo thang điểm 10 
TCF DELF 

1 400 - 420 DELF B2 (50 - 60) 8.5 

2 421 - 440 DELF B2 (61 - 70) 9.0 
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STT 

Trình độ tiếng Pháp 
Quy đổi điểm chứng chỉ 

theo thang điểm 10 
TCF DELF 

3 441 - 450 DELF B2 (71 - 75) 9.5 

4 451 - 470 DELF B2 (≥76), DALF C1 (≥50) 10 

Bảng 5: Bảng quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Pháp sang thang điểm 10 
 

2.3. Xét kết quả thi Đánh giá năng lực học sinh THPT do ĐHQGHN tổ chức 

Thí sinh có kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực học sinh THPT do ĐHQGHN tổ chức 

(HSA) đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do ĐHQGHN quy định và đáp ứng 1 trong 

3 điều kiện tiếng Anh dưới đây: 

(1) Có kết quả thi môn tiếng Anh trong kỳ thi HSA đạt tối thiểu 30/50 điểm trở lên; 

(2) Có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 môn Tiếng Anh đạt tối thiểu 6,0 điểm 

(theo thang điểm 10) đối với các ngành có mã xét tuyển QHQ01, QHQ02, QHQ03, QHQ04, 

QHQ05, QHQ06, QHQ07, QHQ09, QHQ13, QHQ14 và tối thiểu 5,0 điểm (theo thang điểm 

10) đối với các ngành có mã xét tuyển QHQ08, QHQ10, QHQ11, QHQ12 hoặc có chứng 

chỉ tiếng Anh đạt điều kiện miễn thi theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện 

hành (phụ lục I); 

(3) Có điểm trung bình chung môn tiếng Anh 6 kỳ của cấp THPT đạt tối thiểu 7,0. 

Điểm xét tuyển là tổng điểm thi HSA được quy đổi sang thang 30 theo hướng dẫn của 

ĐHQGHN, cộng điểm cộng và điểm ưu tiên đối tượng/khu vực (nếu có). 

2.4. Xét tuyển theo phương thức khác  

2.4.1. Xét tuyển thí sinh quốc tế 

Xét tuyển thí sinh quốc tế căn cứ theo Quy định về quản lý và thu hút người nước 

ngoài học tập ở ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 5292/QĐ-ĐHQGHN ngày 

29/12/2023 và Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2018 quy định về 

quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam của Bộ GD&ĐT. 

- Thí sinh là người nước ngoài, người Việt Nam có quốc tịch và cư trú ở nước ngoài, 

tốt nghiệp chương trình THPT hoặc tương đương (được Việt Nam công nhận), đáp ứng các 

yêu cầu tuyển sinh theo Quy định của ĐHQGHN và của Trường Quốc tế. 

- Xét tuyển thí sinh quốc tế có chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học 

Cambridge, Vương quốc Anh (A-Level) với kết quả 3 môn thi trong đó bắt buộc có môn 

Toán theo các tổ hợp quy định của ngành đào tạo tương ứng, đảm bảo mỗi môn đạt từ 

60/100 điểm trở lên (tương đương điểm C, PUM range ≥ 60).  

2.4.2. Xét tuyển thí sinh là người Việt Nam đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương ở 

nước ngoài 

Thí sinh là người Việt Nam đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương ở nước ngoài có 

kết quả học tập 3 môn học cấp THPT theo tổ hợp môn xét tuyển tương ứng của ngành đăng 
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ký xét tuyển (trong đó bắt buộc có môn Toán) với mức điểm mỗi môn đạt tối thiểu 6/10 

hoặc tương đương, đồng thời đạt điều kiện phỏng vấn của Trường Quốc tế. Thí sinh được 

phép sử dụng điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS/TOEFL iBT) quy đổi theo thang 

điểm 10 để thay thế điểm kết quả học tập cấp THPT môn Tiếng Anh (theo Bảng 4, mục 

2.2). 

3. Quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển giữa các 

tổ hợp, phương thức tuyển sinh 

- Ngưỡng đầu vào:  

+ Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và 

phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi HSA: Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu 

vào do ĐHQGHN quy định, Trường Quốc tế sẽ công bố theo kế hoạch chung của Bộ 

GD&ĐT; 

+ Đối với các phương thức còn lại: Ngưỡng đầu vào là điều kiện nộp hồ sơ của từng 

phương thức. 

- Quy đổi điểm trúng tuyển: Trường Quốc tế sẽ công bố nguyên tắc quy đổi điểm 

trúng tuyển theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của ĐHQGHN, thời gian 

công bố muộn nhất cùng thời gian công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. 

4. Chỉ tiêu tuyển sinh 

- Năm 2025, Trường Quốc tế tuyển sinh 14 chương trình đào tạo theo các phương 

thức tuyển sinh quy định tại mục 2.  

- Chỉ tiêu tuyển sinh đối với từng ngành đào tạo như sau: 
 

STT 
Mã 

xét tuyển 
Ngành đào tạo Mã ngành Nhóm ngành Chỉ tiêu 

1 QHQ01 Kinh doanh quốc tế 7340120 Kinh doanh 170 

2 QHQ02 
Kế toán, Phân tích  

và Kiểm toán 
7340303 

Kế toán - Kiểm 

toán 
150 

3 QHQ03 Hệ thống thông tin quản lý 7340405 Quản trị - Quản lý 100 

4 QHQ04 
Tin học và Kỹ thuật 

máy tính 
7480111 Máy tính 80 

5 QHQ05 
Phân tích dữ liệu 

kinh doanh 
7340125 Kinh doanh 100 

6 QHQ06 

Marketing (song bằng do 

ĐHQGHN và Đại học HELP, 

Malaysia cùng cấp bằng) 

7340115 Kinh doanh 90 

7 QHQ07 

Quản lý (song bằng do 

ĐHQGHN và Đại học Keuka, 

Hoa Kỳ cùng cấp bằng) 

7340108 Kinh doanh 50 
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STT 
Mã 

xét tuyển 
Ngành đào tạo Mã ngành Nhóm ngành Chỉ tiêu 

8 QHQ08 Tự động hóa và Tin học 7510306 

Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử 

và viễn thông 

100 

9 QHQ09 

Ngôn ngữ Anh (chuyên sâu 

Kinh doanh – Công nghệ 

thông tin) 

7220201 

Ngôn ngữ, văn 

học và văn hóa 

nước ngoài 

100 

10 QHQ10 
Công nghệ thông tin 

ứng dụng 
7480210 

Công nghệ thông 

tin 
100 

11 QHQ11 
Công nghệ tài chính  

và Kinh doanh số 
7480209 

Công nghệ thông 

tin 
90 

12 QHQ12 
Kỹ thuật hệ thống 

công nghiệp và Logistics 
7520139 

Kỹ thuật cơ khí và 

cơ kỹ thuật 
70 

13 QHQ13 Kinh doanh số 73401A1 Kinh doanh 50 

14 QHQ14 Truyền thông số 7320111 
Báo chí và truyền 

thông 
50 

 

Ghi chú:  

- Các ngành QHQ04, QHQ08, QHQ10, QHQ11, QHQ12 dự kiến tổ chức đào tạo tại 

cơ sở Hòa Lạc trong 02 năm đầu; 

5. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào Trường Quốc tế 

5.1. Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển 

- Trường Quốc tế không chấp nhận các chứng chỉ ngoại ngữ thi online; 

- Chứng chỉ ngoại ngữ phải đủ 4 kỹ năng và không có kỹ năng nào dưới 5 theo thang 

điểm 10 (điểm tối thiểu từng kỹ năng như sau: 4.5 điểm đối với chứng chỉ IELTS; 15 điểm 

đối với chứng chỉ TOEFL iBT); 

- Thời hạn sử dụng của các chứng chỉ ngoại ngữ, kết quả kỳ thi HSA và các chứng chỉ 

khác (nếu có): 2 năm kể từ ngày thi. 

5.2. Điểm cộng 

Trường Quốc tế quy định các mức điểm cộng cho thí sinh khi đăng ký xét tuyển vào 

trường cụ thể như sau: 

5.2.1. Thí sinh đạt giải tại các kỳ thi chọn HSG quốc gia, quốc tế hoặc cuộc thi KHKT 

cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GD&ĐT tổ chức, cử tham gia (môn đoạt giải thuộc tổ hợp xét 

tuyển hoặc môn đoạt giải phù hợp với chương trình, ngành đào tạo) 

STT Giải thưởng Điểm cộng 

1 Giải Nhất 3 điểm 
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STT Giải thưởng Điểm cộng 

2 Giải Nhì 2,5 điểm 

3 Giải Ba 2 điểm 

4 Giải Khuyến khích 1,5 điểm 

 

5.2.2. Thí sinh đạt giải tại các kỳ thi chọn HSG bậc THPT cấp ĐHQGHN, Olympic 

bậc THPT của ĐHQGHN, kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh/thành phố trực thuộc TW (môn đoạt 

giải thuộc tổ hợp xét tuyển hoặc môn đoạt giải phù hợp với chương trình, ngành đào tạo) 
 

STT Giải thưởng Điểm cộng 

1 Giải Nhất 2,5 điểm 

2 Giải Nhì 2 điểm 

3 Giải Ba 1,5 điểm 

4 Giải Khuyến khích/Giải Tư 1 điểm 

 

5.2.3. Thí sinh đã tham gia Chương trình VNU 12+ với kết quả học tập trong chương 

trình đào tạo đại học (GPA) xếp loại Khá trở lên 
 

STT 
Kết quả học tập trong chương 

trình đào tạo đại học (GPA) 
Điểm cộng 

1 Xuất sắc 2,5 điểm 

2 Giỏi 2 điểm 

3 Khá 1,5 điểm 

 

5.2.4. Thí sinh có chứng chỉ IELTS (Academic) từ 5.5 hoặc TOEFL iBT từ 72 trở lên 

xét tuyển vào Trường Quốc tế thông qua các tổ hợp không có môn ngoại ngữ 
 

STT IELTS TOEFL iBT Điểm cộng 

1 8.0 - 9.0 110 - 120 2 điểm 

2 7.0 - 7.5 96 - 109 1,5 điểm 

3 5.5 - 6.5 72 - 95 1 điểm 
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5.2.5. Thí sinh có kết quả kỳ thi chuẩn hóa SAT từ 1100/1600 điểm trở lên 
 

STT Kết quả kỳ thi SAT Điểm cộng 

1 1450 - 1600 2 điểm 

2 1360 - 1440 1,5 điểm 

3 1100 - 1350 1 điểm 

Lưu ý chung cho mục 5.2: 

- Tổng điểm cộng không vượt quá tối đa 10% theo thang điểm xét (tối đa 3 điểm đối  

với thang điểm 30) và được cộng theo quy định của Bộ GD&ĐT và của ĐHQGHN. 

- Trường Quốc tế quy định mỗi thí sinh đều có cơ hội đạt mức điểm tối đa của thang 

điểm xét (30 điểm), nhưng không thí sinh nào có điểm xét (tính cả các loại điểm cộng, điểm 

ưu tiên) vượt quá mức điểm tối đa này. Thí sinh có nhiều thành tích, có nhiều điểm cộng 

nhưng chỉ được tính 01 lần với mức điểm/thành tích cao nhất. 

5.3. Điểm ưu tiên đối tượng/khu vực  

Trường Quốc tế áp dụng mức điểm ưu tiên đối tượng và khu vực theo quy định tại 

Điều 7 của Quy chế tuyển sinh hiện hành, trong đó: 

- Mức điểm ưu tiên áp dụng cho khu vực 1 (KV1) là 0,75 điểm, khu vực 2 nông thôn 

(KV2-NT) là 0,5 điểm, khu vực 2 (KV2) là 0,25 điểm; khu vực 3 (KV3) không được tính 

điểm ưu tiên; 

- Mức điểm ưu tiên áp dụng cho nhóm đối tượng UT1 (gồm các đối tượng 01 đến 04) 

là 2,0 điểm và cho nhóm đối tượng UT2 (gồm các đối tượng 05 đến 07) là 1,0 điểm; 

- Điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi theo thang 

điểm 30) được xác định theo công thức sau: 

Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được)/7,5] x Mức điểm ưu tiên theo quy định 

5.4. Nguyên tắc xét tuyển 

- Trường Quốc tế xét tuyển (đối với từng thí sinh) theo mức độ ưu tiên từ cao xuống 

thấp trong các nguyện vọng (NV) đã đăng ký (NV1 là NV ưu tiên cao nhất). Thí sinh được 

đăng ký không giới hạn NV theo mã ngành/chương trình vào trường và chỉ trúng tuyển 01 

NV có ưu tiên cao hơn và sẽ không được xét các NV có mức độ ưu tiên tiếp theo; 

- Trường Quốc tế xét tuyển theo mã ngành/chương trình, lấy điểm từ cao xuống thấp 

cho đến hết chỉ tiêu, không phân biệt thứ tự NV giữa các thí sinh; 

- Điểm xét tuyển theo thang điểm 30 và làm tròn đến hai chữ số thập phân; 

5.5. Ngôn ngữ đào tạo 
 

STT Mã xét tuyển Ngành đào tạo Ngôn ngữ đào tạo 

1 QHQ01 Kinh doanh quốc tế Tiếng Anh 

2 QHQ02 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán Tiếng Anh 

3 QHQ03 Hệ thống thông tin quản lý Tiếng Anh 
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STT Mã xét tuyển Ngành đào tạo Ngôn ngữ đào tạo 

4 QHQ04 Tin học và Kỹ thuật máy tính Tiếng Anh 

5 QHQ05 Phân tích dữ liệu kinh doanh Tiếng Anh 

6 QHQ06 

Marketing (song bằng do 

ĐHQGHN và Đại học HELP, 

Malaysia cùng cấp bằng) 

Tiếng Anh 

7 QHQ07 

Quản lý (song bằng do 

ĐHQGHN và Đại học Keuka, 

Hoa Kỳ cùng cấp bằng) 

Tiếng Anh 

8 QHQ08 Tự động hóa và Tin học Tiếng Anh và Tiếng Việt 

9 QHQ09 

Ngôn ngữ Anh (chuyên sâu 

Kinh doanh – Công nghệ 

thông tin) 

Tiếng Anh 

10 QHQ10 Công nghệ thông tin ứng dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt 

11 QHQ11 
Công nghệ tài chính  

và Kinh doanh số 
Tiếng Anh và Tiếng Việt 

12 QHQ12 
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 

và Logistics 
Tiếng Anh và Tiếng Việt 

13 QHQ13 Kinh doanh số 
Tiếng Việt - 2 năm đầu; 

Tiếng Anh – 2 năm cuối 

14 QHQ14 Truyền thông số 
Tiếng Việt - 2 năm đầu; 

Tiếng Anh – 2 năm cuối 
 

6. Tổ chức tuyển sinh 

- Trường Quốc tế tổ chức xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh chung năm 2025 của Bộ 

GD&ĐT và kế hoạch tuyển sinh của ĐHQGHN 

- Hình thức tuyển sinh: trực tuyến/online, cụ thể: 

+ Phương thức xét tuyển thẳng: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng theo 

hình thức trực tuyến/online đồng thời trên hệ thống của Trường Quốc tế từ ngày 01/6/2025 

đến hết 17h ngày 30/6/2025 và trên hệ thống của Bộ GD&ĐT theo kế hoạch chung của Bộ 

GD&ĐT. 

+ Phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025: Thí sinh đăng ký 

nguyện vọng trực tuyến/online trên hệ thống của Bộ GD&ĐT theo kế hoạch chung của Bộ 

GD&ĐT. Đồng thời, khuyến khích thí sinh đăng ký xét tuyển đồng thời trên hệ thống của 

Trường Quốc tế (https://ts.isvnu.vn) từ ngày 16/7/2025 đến hết 17h ngày 28/7/2025. 

+ Phương thức xét kết quả kỳ thi HSA: Thí sinh đăng ký nguyện vọng trực 

tuyến/online trên hệ thống của Bộ GD&ĐT theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT. Đòng 

thời, khuyến khích thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống của Trường Quốc tế 

(https://ts.isvnu.vn) từ ngày 01/6/2025 đến hết 17h ngày 28/7/2025. 

https://ts.isvnu.vn/
https://ts.isvnu.vn/
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+ Phương thức khác: Theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT và của ĐHQGHN. 

Lưu ý:  

- Thời gian xét tuyển được cập nhật theo Hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và được thông 

báo trên website chính thức của Trường Quốc tế - ĐHQGHN (https://www.is.vnu.edu.vn); 

- Xét tuyển đợt bổ sung (nếu còn chỉ tiêu): Thời gian và quy định cụ thể xét tuyển của 

từng ngành học tương ứng sẽ được công bố trên website của ĐHQGHN và của Trường 

Quốc tế, dự kiến hoàn thành trước ngày 28/9/2025 (trừ đối tượng thí sinh quốc tế). 

7. Chính sách ưu tiên 

Trường Quốc tế thực hiện chính sách ưu tiên xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo 

Quy định của Bộ GD&ĐT và của ĐHQGHN. 

8. Lệ phí xét tuyển 

Thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến/online trên hệ thống 

tuyển sinh của Bộ GD&ĐT dự kiến từ ngày 29/7/2025 đến hết 17h ngày 5/8/2025 theo quy  

định của Bộ GD&ĐT và theo thông báo của Trường Quốc tế. 

9. Việc cơ sở đào tạo thực hiện các cam kết đối với thí sinh 

Trường Quốc tế cam kết bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh trong những trường 

hợp rủi ro (nếu có) theo pháp luật hiện hành của Nhà nước, theo quy chế tuyển sinh của Bộ 

GD&ĐT và của ĐHQGHN. 

10. Các nội dung khác 

10.1. Thông tin về học phí 

Học phí chương trình đào tạo đại học: 

STT Tên chương trình 

 Mức học phí dự kiến cho khóa tuyển sinh năm 2025 Tổng học 

phí cả khóa 

học (dự 

kiến) 
 2025-2026  2026-2027 

 2027-2028 

 (dự kiến) 

2028-2029 

 (dự kiến) 

 2029-2030 

 (dự kiến) 

1 Chương trình do ĐHQGHN cấp bằng    

1.1 Kinh doanh quốc tế 50.600.000 50.600.000 50.600.000 50.600.000               -     202.400.000 

1.2 
Kế toán, Phân tích và 

Kiểm toán 
50.600.000 50.600.000 50.600.000 50.600.000               -     202.400.000 

1.3 
Hệ thống thông tin 

quản lý (*) 
48.000.000 48.000.000 48.000.000 48.000.000               -     192.000.000 

1.4 
Tin học và Kỹ thuật 

máy tính (*) 
48.000.000 48.000.000 48.000.000 48.000.000     192.000.000 

1.5 
Phân tích dữ liệu 

kinh doanh 
39.750.000 44.750.000 49.750.000 49.750.000     184.000.000 

1.6 

Ngôn ngữ Anh 

(chuyên sâu Kinh 

doanh – Công nghệ 

thông tin) 

42.250.000 47.750.000 53.718.750 60.433.594               -     204.152.344 

https://www.is.vnu.edu.vn/
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STT Tên chương trình 

 Mức học phí dự kiến cho khóa tuyển sinh năm 2025 Tổng học 

phí cả khóa 

học (dự 

kiến) 
 2025-2026  2026-2027 

 2027-2028 

 (dự kiến) 

2028-2029 

 (dự kiến) 

 2029-2030 

 (dự kiến) 

1.7 
Tự động hóa và  

Tin học 
46.250.000 52.250.000 58.781.250 66.128.906 34.189.844   257.600.000 

1.8 
Công nghệ tài chính 

và Kinh doanh số 
46.250.000 52.250.000 58.781.250 66.128.906               -     223.410.156 

1.9 
Công nghệ thông tin 

ứng dụng 
46.250.000 52.250.000 58.781.250 66.128.906               -     223.410.156 

1.10 

Kỹ thuật hệ thống 

công nghiệp và 

Logistics 

46.250.000 52.250.000 58.781.250 66.128.906               -     223.410.156 

1.11 Kinh doanh số 39.750.000 44.750.000 49.225.000 54.147.500               -   187.872.500 

1.12 Truyền thông số 42.250.000 47.750.000 52.525.000 57.777.500               -   200.302.500 

2 Chương trình song bằng do ĐHQGHN và trường đại học nước ngoài cùng cấp bằng   

2.1 

Marketing (ĐHQGHN 

và Đại học HELP, 

Malaysia cùng cấp 

bằng) 

80.500.000 80.500.000 80.500.000 80.500.000     322.000.000 

2.2 

Quản lý (ĐHQGHN 

và Đại học Keuka, 

Hoa Kỳ cùng cấp 

bằng) 

112.700.000 112.700.000 112.700.000 112.700.000     450.800.000 

 

(*) Mức học phí dự kiến áp dụng cho các chương trình đào tạo này sau khi được 

ĐHQGHN phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật. 

- Mức học phí này có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm trong trường hợp điều chỉnh học 

phí theo quy định của pháp luật. 

- Các khoản thu được thực hiện vào đầu mỗi học kỳ theo thông báo thu của Trường, 

mức thu mỗi học kỳ căn cứ theo số tín chỉ đăng ký học trong kỳ hoặc tính bình quân học 

phí mỗi học kỳ theo kế hoạch đào tạo của Trường Quốc tế. 

- Mức học phí trên không bao gồm học phí học chương trình tiếng Anh dự bị, phí thi 

lại, học lại, học cải thiện điểm và các khoản phí khác nếu sinh viên không đảm bảo được 

tiến độ, điều kiện và chất lượng của chương trình đào tạo. 

Học phí chương trình đào tạo Tiếng Anh dự bị (TADB): 

Học phí chương trình đào tạo Tiếng Anh dự bị là 11.165.000 VNĐ/1 sinh viên/1 cấp 

độ (Mười một triệu, một trăm sáu mươi lăm ngàn đồng). 

10.2. Điều kiện ngoại ngữ của các chương trình 

- Sau khi trúng tuyển nhập học, để được đăng ký học các học phần thuộc khối kiến 

thức theo nhóm ngành và ngành, sinh viên phải đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu B2 theo 
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Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (KTCCA), tương đương Bậc 4 

theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (KNLNNVN) hoặc IELTS 5.5 

hoặc tương đương; 

- Sinh viên chưa đạt trình độ tiếng Anh theo yêu cầu sẽ phải tham gia học Chương 

trình đào tạo Tiếng Anh dự bị của Trường Quốc tế và một số học phần thuộc khối kiến 

thức chung bằng tiếng Việt trong năm học thứ nhất (trừ các chương trình liên kết quốc 

tế do ĐHQGHN cấp bằng, song bằng); 

- Sinh viên ngành Tin học và Kỹ thuật máy tính cần đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu 

B1 theo KTCCA, tương đương Bậc 3 theo KNLNNVN để được công nhận là sinh viên 

chính thức; 

- Sinh viên các ngành: (1) Công nghệ thông tin ứng dụng, (2) Công nghệ tài chính và 

Kinh doanh số, (3) Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics phải đạt trình độ B2 tương 

đương Bậc 4 trong KNLNNVN sau khi kết thúc năm thứ 2; 

- Sinh viên ngành Tự động hóa và Tin học phải đạt trình độ B2 tương đương Bậc 4 

trong KNLNNVN sau khi kết thúc năm thứ 3; 

- Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh phải đạt trình độ Tiếng Anh tối thiểu C1 theo 

KTCCA, tương đương Bậc 5 theo KNLNNVN và đạt chuẩn trình độ tối thiểu B1 đối với 

ngoại ngữ 2 mới được xét công nhận tốt nghiệp; 

- Sinh viên chương trình Marketing (song bằng do ĐHQGHN và Đại học HELP, 

Malaysia cùng cấp bằng) cần có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS 5.5 hoặc tương đương 

để được công nhận là sinh viên chính thức. Để được xét công nhận tốt nghiệp, sinh viên 

phải có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS hoặc tương đương đạt từ 5.5 trở lên; 

- Sinh viên chương trình Quản lý (song bằng do ĐHQGHN và Đại học Keuka, Hoa 

Kỳ cùng cấp bằng) cần đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu Bậc 4 theo KNLNNVN hoặc chứng 

chỉ B2 theo KTCCA để được công nhận là sinh viên chính thức. Để được xét công nhận tốt 

nghiệp, sinh viên phải có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 6.0 hoặc có chứng chỉ 

tiếng Anh đáp ứng chuẩn đầu ra tối thiểu Bậc 4/6 theo quy định của ĐHQGHN và đồng 

thời đạt điểm môn ENG104 từ 6/9 điểm trở lên. 

10.3. Cơ hội của sinh viên khi học tập tại Trường Quốc tế 

- Được học tập và nghiên cứu trực tiếp hoàn toàn trong môi trường bằng tiếng Anh 

với các giảng viên có trình độ cao, thành thạo ngoại ngữ; được tiếp cận với chương trình 

đào tạo, phương pháp giảng dạy, quy trình kiểm tra đánh giá tiên tiến theo chuẩn giáo dục 

của các trường đại học nước ngoài; Được học các học phần có giảng viên nước ngoài trực 

tiếp giảng dạy (lên đến 20 - 25% các học phần chuyên ngành); 

- Sinh viên có cơ hội học cùng lúc hai chương trình đào tạo (bằng kép): Sinh viên các 

ngành Kinh doanh quốc tế, Kế toán Phân tích và Kiểm toán, Hệ thống thông tin quản lý, 

Phân tích dữ liệu kinh doanh và Ngôn ngữ Anh có thể học thêm bằng cử nhân thứ 2 thuộc 

04 ngành còn lại tại Trường Quốc tế - ĐHQGHN; sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế có 

thể học thêm bằng kép ngành Luật kinh doanh tại Trường Đại học Luật - ĐHQGHN; sinh 
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viên các ngành Kinh doanh quốc tế, Kế toán Phân tích và Kiểm toán và Hệ thống thông tin 

quản lý có cơ hội học thêm bằng kép ngành Ngôn ngữ Tiếng Anh/ Tiếng Nhật/ Tiếng Hàn 

Quốc tại Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN; 

- Được tiếp cận nguồn học liệu bằng tiếng nước ngoài phong phú tại Trường Quốc tế 

(15.281 đầu sách giáo trình và sách tham khảo bản quốc tế, tài liệu nghiên cứu từ hệ thống 

Thư viện truy cập mở hiện đại của Trường Quốc tế) và của ĐHQGHN (kho tài liệu in với 

125.000 tên tài liệu tương đương 450.000 bản tài liệu; 500 tên ấn phẩm định kỳ; 25.000 tên 

luận văn, luận án; 2.000 đề tài kết quả nghiên cứu. Kho tài liệu số bao gồm 50.000 tên tài 

liệu tương đương với 3 triệu trang tài liệu. Cơ sở dữ liệu trực tuyến: ScienceDirect, Springer, 

Nature, ACM, IG Publishing, Emerald; 

- Được tham gia hoạt động ngoại khóa, kỹ năng mềm; có cơ hội thực tập, trải nghiệm 

thực tế ở các công ty, tập đoàn; tham gia các dự án khởi nghiệp thông qua các câu lạc bộ 

văn hóa và chuyên ngành, hệ thống dịch vụ tư vấn học tập và hướng nghiệp, các hoạt động 

của Đoàn thanh niên Trường Quốc tế; 

- Được trao đổi học tập ngắn hạn ở nhiều trường đại học đối tác uy tín tại Nhật Bản, 

Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Malaysia, ...; 

- Được công nhận tương đương kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ khi đăng ký học 

chuyển tiếp tại các trường đại học uy tín nước ngoài theo quy định của Trường Quốc tế như 

Trường ĐH Canberra, ĐH Nam Australia, ĐH Western Sydney, ĐH Curtin (Úc), ĐH 

Heriot-Watt, ĐH Huddersfield (Anh), ĐH Missouri State, ĐH Arizona (Mỹ), ĐH Chienkuo, 

ĐH Khoa học và Công nghệ Lunghwa (Đài Loan), ĐH HELP (Malaysia); 

- Chương trình cử nhân Kế toán, Phân tích và Kiểm toán là chương trình thứ hai tại 

Việt Nam được Hiệp hội Kế toán Công chứng Úc (Certified Practising Accountant 

Australia-CPA Australia) công nhận tại Úc, Trung Quốc, Malaysia, New Zealand, Hồng 

Kông và nhiều nước khác. Sinh viên tốt nghiệp chương trình này sẽ được miễn hoàn toàn 6 

môn Foundation trong chương trình CPA Australia và sẽ có cơ hội trở thành Hội viên dự bị 

của CPA Australia ngay sau khi tốt nghiệp và bắt đầu theo học các môn chuyên ngành; 

- Các chương trình đào tạo song bằng của Trường Quốc tế giúp sinh viên mở rộng 

tầm nhìn, hiểu biết và phát triển các kĩ năng mềm vượt trội với một kỳ học tại nước ngoài. 

Sinh viên tốt nghiệp chương trình được nhận đồng thời hai bằng cử nhân từ ĐHQGHN và 

trường đại học nước ngoài; 

- Chương trình Tự động hóa và Tin học là chương trình kỹ sư đầu tiên tại Trường 

Quốc tế, ĐHQGHN. Chương trình do ĐHQGHN cấp bằng, được xây dựng dựa trên chương 

trình Hệ thống điều khiển và Công nghệ thông tin trong Công nghiệp của Học viện Hàng 

không Mát-xcơ-va, LB Nga (MAI).  

11. Thông tin về tuyển sinh của 2 năm gần nhất 

11.1. Phương thức tuyển sinh năm 2023, 2024 

Trường Quốc tế xét tuyển theo các phương thức sau: 

- Phương thức 1. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo theo quy định của Bộ 
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GD&ĐT và quy định của ĐHQGHN; 

- Phương thức 2. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; 

- Phương thức 3. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức; 

- Phương thức 4. Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp một trong ba kết quả 

sau: (1) Kết quả học tập bậc THPT; (2) Kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQGHN; (3) Kết quả 

thi tốt nghiệp THPT; 

- Phương thức 5. Xét tuyển các phương thức khác: (1) Xét tuyển theo kết quả thi 

ĐGNL của ĐHQG-HCM; (2) Xét tuyển các chứng chỉ quốc tế, kết quả các kì thi chuẩn hóa, 

bao gồm: A-Level; SAT; ACT; IB; (3) Xét tuyển thí sinh quốc tế 

11.2. Điểm trúng tuyển vào Trường Quốc tế năm 2023 
 

STT 
Mã xét 

tuyển 
Ngành đào tạo 

Mã 

ngành 

Nhóm 

ngành 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

thi TN 

THPT 

Kết 

quả 

thi 

HSA 

CCTA 

kết 

hợp 

kết 

quả 

HSA 

CCTA 

kết 

hợp 

học bạ 

CCTA 

kết 

hợp 

điểm 

thi TN 

THPT 

Kết 

quả kỳ 

thi 

SAT 

1 QHQ01 Kinh doanh quốc tế 7340120 
Kinh 

doanh 
260 254 24,35 80 19,3 25 23 1150 

2 QHQ02 
Kế toán, Phân tích và 

Kiểm toán 
7340303 

Kế toán - 

Kiểm toán 
180 194 22,9 80 19,3 24,7 23 1150 

3 QHQ03 
Hệ thống thông tin 

quản lý 
7340405 

Quản trị - 

Quản lý 
100 116 22,6 80 19,3 24,7 22,5 1150 

4 QHQ04 
Tin học và Kỹ thuật 

máy tính 
7480111 Máy tính 100 80 21 80 19,3 24,7 23 1150 

5 QHQ05 
Phân tích dữ liệu kinh 

doanh 
7340125 

Kinh 

doanh 
110 119 23,6 80 19,3 25 23 1150 

6 QHQ06 

Marketing (song bằng 

do ĐHQGHN và Đại 

học HELP, Malaysia 

cùng cấp bằng) 

7340115 
Kinh 

doanh 
100 86 22,75 80 19,3 24,7 22,5 1150 

7 QHQ07 

Quản lý (song bằng 

do ĐHQGHN và Đại 

học Keuka, Hoa Kỳ 

cùng cấp bằng) 

7340108 
Kinh 

doanh 
60 27 21 80 19,3 24,7 23 1150 

8 QHQ08 
Tự động hóa  

và Tin học 
7510306 

Công 

nghệ kỹ 

thuật điện, 

điện tử và 

viễn thông 

100 51 21 80 19,3 24,7 23 1150 

9 QHQ09 

Ngôn ngữ Anh 

(chuyên sâu Kinh 

doanh – Công nghệ 

thông tin) 

7220201 

Ngôn ngữ, 

văn học 

và văn 

hóa nước 

ngoài 

100 111 23,85 80 19,3 24,7 22,5 1150 

10 QHQ10 
Công nghệ thông tin 

ứng dụng 
7480210 

Công 

nghệ 

thông tin 
110 103 21,85 80 19,3 24,7 23 1150 

11 QHQ11 
Công nghệ tài chính 

và Kinh doanh số 
7480209 

Công 

nghệ 

thông tin 
110 113 22,25 80 19,3 24,7 23 1150 

12 QHQ12 

Kỹ thuật hệ thống 

công nghiệp và 

Logistics 

7520139 

Kỹ thuật 

cơ khí và 

cơ kỹ 

thuật 

70 74 22 80 19,3 24,7 23 1150 
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11.3. Điểm trúng tuyển vào Trường Quốc tế năm 2024 

STT 
Mã xét 

tuyển 
Ngành đào tạo 

Mã 

ngành 

Nhóm 

ngành 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

thi TN 

THPT 

Kết 

quả 

thi 

HSA 

CCTA 

kết 

hợp 

kết 

quả 

HSA 

CCTA 

kết 

hợp 

học bạ 

CCTA 

kết 

hợp 

điểm 

thi TN 

THPT 

Kết 

quả kỳ 

thi 

SAT 

1 QHQ01 Kinh doanh quốc tế 7340120 
Kinh 

doanh 
310 321 23,5 80 19,3 24,5 24,17 1100 

2 QHQ02 
Kế toán, Phân tích và 

Kiểm toán 
7340303 

Kế toán - 

Kiểm toán 
240 240 22,75 80 19,67 24,5 23,33 1120 

3 QHQ03 
Hệ thống thông tin 

quản lý 
7340405 

Quản trị - 

Quản lý 
140 142 22,35 80 19,43 24,8 23,33 1340 

4 QHQ04 
Tin học và Kỹ thuật 

máy tính 
7480111 Máy tính 110 47 21 80 20,05 25,5 23 1260 

5 QHQ05 
Phân tích dữ liệu kinh 

doanh 
7340125 

Kinh 

doanh 
110 118 24,05 80 20,18 25,1 23,6 1160 

6 QHQ06 

Marketing (song bằng 

do ĐHQGHN và Đại 

học HELP, Malaysia 

cùng cấp bằng) 

7340115 
Kinh 

doanh 
100 94 21,5 83 19,93 24,5 23,25 1260 

7 QHQ08 
Tự động hóa  

và Tin học 
7510306 

Công 

nghệ kỹ 

thuật điện, 

điện tử và 

viễn thông 

100 118 21,5 81 20,5 25 23,93 1130 

8 QHQ09 

Ngôn ngữ Anh 

(chuyên sâu Kinh 

doanh – Công nghệ 

thông tin) 

7220201 

Ngôn ngữ, 

văn học 

và văn 

hóa nước 

ngoài 

100 97 25,15 84 20,2 25,3 24 1300 

9 QHQ10 
Công nghệ thông tin 

ứng dụng 
7480210 

Công 

nghệ 

thông tin 
110 130 22,75 82 20,6 25,3 23 - 

10 QHQ11 
Công nghệ tài chính 

và Kinh doanh số 
7480209 

Công 

nghệ 

thông tin 
110 122 23,3 81 19,43 24,8 23,25 1270 

11 QHQ12 

Kỹ thuật hệ thống 

công nghiệp và 

Logistics 

7520139 

Kỹ thuật 

cơ khí và 

cơ kỹ 

thuật 

70 87 23,35 80 20,47 24,6 23,08 1130 

12 QHQ13 Kinh doanh số 73401A1 
Kinh 

doanh 
100 116 25.15 81.25 - 24.83 23.3 - 

13 QHQ14 Truyền thông số 7320111 

Báo chí 

và truyền 

thông 

100 112 25.17 81 - 24.63 23.0 - 

 
 

Cán bộ tuyển sinh 

Thái Thị Minh 

ĐT:0986442868   

Email: minhtt@vnuis.edu.vn 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2025 

        KT. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ  

 

 

 

 
 

  

Nguyễn Quang Thuận 

Chủ tịch HĐTS đại học năm 2025 
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PHỤ LỤC I. DANH MỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH ĐẠT ĐIỀU KIỆN MIỄN THI 

THEO QUY ĐỊNH TẠI QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP THPT HIỆN HÀNH 

 

STT 
Môn  

Ngoại ngữ 

Chứng chỉ đạt yêu cầu  

tối thiểu 
Đơn vị cấp chứng chỉ 

1 Tiếng Anh 

- TOEFL ITP 450 điểm 

- TOEFL iBT 45 điểm 

- TOEIC (4 kỹ năng) Nghe: 

275; Đọc: 275; Nói: 120; 

Viết: 120 

Educational Testing Service 

(ETS) 

IELTS 4.0 điểm 

British Council (BC); 

International Development 

Program (IDP) 

- B1 Preliminary 

- B1 Business Preliminary 

- B1 Linguaskill 

Cambridge Assessment 

English 

Aptis ESOL B1 British Council (BC) 

- Pearson English 

International Certificate 

(PEIC) Level 2 

- Pearson Test of English 

Academic (PTE Academic) 

43 điểm 

Pearson 

Chứng chỉ ngoại ngữ theo 

Khung năng lực ngoại ngữ 6 

bậc dùng cho Việt Nam đạt 

từ Bậc 3 

Các đơn vị tổ chức thi theo 

quy chế thi đánh giá năng lực 

ngoại ngữ theo khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho 

Việt Nam hiện hành 
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PHỤ LỤC II. THÔNG TIN HỌC BỔNG 

Trường Quốc tế – ĐHQGHN dự kiến cấp phát học bổng đầu vào trị giá lên tới 50% - 

100% học phí toàn khoá học nhằm thu hút nhiều thí sinh tài năng, có trình độ xuất sắc dựa 

trên các tiêu chí: 

1. Học bổng tài năng 

- Cấp học bổng trị giá 100% học phí toàn khoá học cho thí sinh đáp ứng điều kiện 

xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT; 

- Cấp học bổng trị giá 100% học phí toàn khoá học cho thí sinh trúng tuyển vào 

Trường Quốc tế và đáp ứng một trong các tiêu chí: (1) Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh 

(CCTA) quốc tế IELTS đạt từ 8.0 trở lên (hoặc tương đương) và điểm trung bình chung 

(TBC) 06 học kỳ đạt từ 9.0 trở lên, (2) Thí sinh có kết quả thi HSA từ 120 điểm trở lên, (3) 

Thí sinh có kết quả thi SAT từ 1500 điểm trở lên; 

- Cấp học bổng trị giá 75% - 100% học phí toàn khoá học cho thí sinh sinh trúng 

tuyển vào Trường Quốc tế và đáp ứng một trong các tiêu chí: (1) Thí sinh có CCTA quốc tế 

IELTS đạt 7.5 (hoặc tương đương) và điểm TBC 06 học kỳ đạt từ 9.0 trở lên, (2) Thí sinh 

có kết quả thi HSA từ 115 điểm trở lên, (3) Thí sinh có kết quả thi SAT từ 1400 điểm trở 

lên; 

- Cấp học bổng trị giá 50% - 100% học phí toàn khoá học cho thí sinh trúng tuyển 

vào Trường Quốc tế và đáp ứng một trong các tiêu chí: (1) Thí sinh có CCTA quốc tế IELTS 

đạt 7.0 (hoặc tương đương) và điểm TBC 06 học kỳ đạt từ 9.0 trở lên, (2) Thí sinh có kết 

quả thi HSA từ 110 điểm trở lên, (3) Thí sinh có kết quả thi SAT từ 1300 điểm trở lên; 

- Cấp học bổng trị giá 50% - 100% học phí toàn khoá học cho thí sinh trúng tuyển 

vào Trường Quốc tế và đáp ứng một trong các tiêu chí: 

+ Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh/thành phố trực thuộc TW 

một trong các môn Toán, Vật lý, Ngữ văn, Tiếng Anh, Hóa học, Tin học; 

+ Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi Olympic, kỳ thi chọn HSG bậc THPT 

của ĐHQGHN một trong các môn Toán, Vật lý, Ngữ văn, Tiếng Anh, Hóa học, Tin học; 

+ Thí sinh THPT thuộc hệ chuyên của ĐHQGHN và các trường THPT chuyên cấp 

tỉnh/thành phố trực thuộc TW (với môn chuyên phù hợp với chương trình/ngành đào tạo 

đăng ký xét tuyển) có CCTA quốc tế IELTS từ 6.0 trở lên (hoặc tương đương); 

2. Học bổng thu hút nhân tài 

- Học bổng Chu Văn An: cấp phát học bổng trị giá 100% học phí toàn khoá học đối 

với thí sinh có điểm trúng tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt từ 27 điểm trở lên. 

- Học bổng Tài năng Công nghệ: cấp học bổng trị giá 100% học phí kỳ đầu tiên cho 

TOP các thí sinh có điểm trúng tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT vào ngành cao nhất 

(đạt từ 25 điểm trở lên). 

3. Học bổng "Chân trời mới" 
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Cấp phát học bổng trị giá 100% học phí toàn khoá học đối với thí sinh có hoàn cảnh 

khó  

khăn, vùng sâu, vùng xa, con em chính sách, … trúng tuyển và nhập học vào Trường Quốc 

tế. (Thí sinh có đơn và mình chứng liên quan đến hoàn cảnh gia đình, được đài báo uy tín 

đưa tin về hoàn cảnh khó khăn). 

4. Học bổng sinh viên quốc tế 

- Học bổng Việt Nam: 100% học phí toàn khoá; 

- Học bổng Hà Nội: 50% học phí toàn khoá; 

- Học bổng sinh viên quốc tế: 50 – 100% học phí năm học đầu tiên/kỳ học đầu tiên.  

5. Chương trình Học bổng ngắn hạn khác: 

STT 
Loại hình 

học bổng 
Đối tượng Tên học bổng Mức  học bổng 

1 

Học bổng 

khuyến khích 

học tập 

Sinh viên đạt thành 

tích học tập giỏi, 

xuất sắc 

Học bổng Xuất sắc 

hạng I 
25.000.000đ/học kì 

Học bổng Xuất sắc 

hạng II 
20.000.000đ/học kì 

Học bổng Xuất sắc 

hạng III 
15.000.000đ/học kì 

Học bổng Giỏi hạng I 10.000.000đ/học kì 

Học bổng Giỏi hạng II 7.000.000đ/học kì 

Sinh viên đạt thành 

tích học tập cao 

trong chương trình 

tiếng Anh dự bị 

Học bổng Công dân 

toàn cầu 
5.000.000 đ 

2 
Học bổng hỗ trợ 

học tập 

Hoàn cảnh khó khăn, 

người có công với 

cách mạng và thân 

nhân của người có 

công với cách mạng 

Học bổng Tương thân 

tương ái VNU-IS 

15% - 50% học phí/ 

học kì 

3 
Học bổng các 

trường đối tác 

Sinh viên đạt thành 

tích học tập tốt, là 

đại diện tiêu biểu của 

ngành học 

Học bổng Study tour 

tại ĐH HELP/ ĐH 

Keuka tại Đà Nẵng 

500$ - 1000$ 

Học bổng Hiệu trưởng 

VNUIS - HELP,  

VNUIS - Keuka 

1300$-2500$ 

Học bổng đại sứ sinh 

viên VNUIS - HELP, 

VNUIS - Keuka 

400$-700$ 
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STT 
Loại hình 

học bổng 
Đối tượng Tên học bổng Mức  học bổng 

4 

Học bổng cho 

học sinh/ sinh 

viên có thành 

tích nghiên cứu 

khoa học, hoạt 

động xã hội, hoạt 

động phong trào 

đặc biệt xuất sắc. 

Sinh viên có thành 

tích, năng  khiếu xuất 

sắc ở các lĩnh vực 

khác nhau 

Học bổng Ngôi sao 

VNU-IS 

Từ 5.000.000đ tới 

100% học phí toàn 

khoá 

 

Bên cạnh hệ thống học bổng của Trường Quốc tế và các trường đối tác, sinh viên 

Trường Quốc tế có cơ hội nhận học bổng từ các nguồn tài trợ cho sinh viên thông qua các 

tổ chức, cá nhân, đối tác trong và ngoài nước. Mỗi năm, có khoảng 20-30 chương trình học 

bổng được các doanh nghiệp, tập đoàn tài trợ cho sinh viên với tổng giá trị lên tới hàng tỷ 

đồng. Những sinh viên đạt được những thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học, công 

tác xã hội hoặc có hoàn cảnh khó khăn sẽ có nhiều cơ hội được nhận học bổng có giá trị: 
 

STT Tên học bổng STT Tên học bổng 

1 Học bổng Kumho Asiana 9 Học bổng Annex 

2 
Học bổng Mitsubishi, Nhật 

Bản 
10 Học bổng ADF, Hàn Quốc 

3 Học bổng Posco, Hàn Quốc 11 
Chương trình học bổng quốc tế 

Nitori, Nhật Bản 

4 
Học bổng Pony Chung, Hàn 

Quốc 
12 Học bổng Đinh Thiện Lý 

5 Học bổng Yamada, Nhật Bản 13 Học bổng EVN 

6 Học bổng Shinnyo, Nhật Bản 14 Học bổng KBSV 

7 Học bổng Vingroup 15 
Học bổng Chắp cánh ước mơ 

Công nghệ HTI-VNUIS 

8 Học bổng K-T 16 Học bổng BIDV 
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PHỤ LỤC III. BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN  

 

STT Tên, nội dung biểu mẫu Ký hiệu mẫu 

1 
Phiếu đăng ký Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy 

chế tuyển sinh (Điều 8) 
BM-01/TQT-XTT 

2 

Phiếu đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2025 

(dùng cho thí sinh sử dụng phương thức Xét kết quả kỳ 

thi tốt nghiệp THPT năm 2025) 

BM-02/TQT-XTDT 

3 

Phiếu đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2025 

(dùng cho thí sinh sử dụng phương thức Xét kết quả kỳ 

thi Đánh giá năng lực học sinh THPT do ĐHQGHN tổ 

chức) 

BM-03/TQT-XTHSA 
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BM-01/ TQT-XTT 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG QUỐC TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

      Số hồ sơ (cán bộ tuyển sinh ghi) ....................... 

       Ngày nhận: ....../....../............ 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG 

THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

1. Họ và tên thí sinh (viết chữ in hoa): .............................................................................. 2.Giới tính: ................. 

3. Ngày, tháng, năm sinh: ......./......./............. 4. Nơi sinh (Tỉnh/TP): .............................. 5. Dân tộc: ................... 

6. Điện thoại: .................................................................... 7. Email: ........................................................................ 

8. Thông tin CMND/thẻ CCCD:   

Số CMND/CCCD: .......................................... Ngày cấp: ................................ Nơi cấp: ................ ......................... 

9. Hộ khẩu thường trú trong thời gian học trung học phổ thông (THPT): 

Tỉnh/Thành: ............................... Quận/Huyện/Thị xã: ............................... Xã/Phường/Thị trấn: .......... ................. 

10. Nơi học THPT hoặc tương đương:      

- Năm lớp 10: .................................................................. Năm lớp 11: .................................. ................................... 

- Năm lớp 12: .................................................................. Năm tốt nghiệp THPT: ......................... ........................... 

11. Thành tích học tập:  

- Môn đoạt giải: ........................................................................ Năm đoạt giải: ...................... .................................. 

Loại giải/huy chương: ....................................................................................................... ......................................... 

- Trong đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế năm: ......................... Môn: .............................................. ............... 

- Thành tích khác (nếu có): ........................................................................................................................... ............. 

..................................................................................................................................................................................... 

12. Thông tin ngành học đăng ký xét tuyển thẳng: 
 

Thứ tự ưu tiên Mã xét tuyển Tên ngành 

1     

2     

…   

13. Thông tin liên lạc của người thân: 

13.1. Họ và tên người thân: …………………............................. 13.2. Quan hệ với thí sinh: ................................ . 

13.3. Điện thoại của người thân: …….......................................................................................... ............................. 

13.4. Địa chỉ: ....……………………………….............................................................................................. ........... 

14. Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm: 

□ Phiếu ĐKXT theo mẫu của Trường Quốc tế (khai báo trực tuyến); 

□ Bản scan từ bản gốc các chứng nhận giải thưởng/thành tích/chứng chỉ đạt được; 

□ Bản scan từ bản gốc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (tạm thời) năm 2025; 

□ Bản scan từ bản gốc/bản công chứng Học bạ THPT; 

□ Bản scan từ bản gốc CCCD; 

□ Ảnh chân dung cỡ 3x4cm; 
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□ Giấy tờ khác (nếu có): ...................................................................................................... ................................... 

Tôi cam đoan đã tìm hiểu kỹ thông tin về chương trình ĐKXT, cam kết thực hiện đúng Quy chế tuyển 

sinh đại học hiện hành của Bộ GD&ĐT, Hướng dẫn tuyển sinh đại học chính quy của ĐHQGHN và của 

Trường Quốc tế năm 2025. Tôi cam đoan những thông tin khai trên là hoàn toàn chính xác. Nếu có sai 

sót tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước HĐTS và pháp luật. 
 

Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp 

12 trường THPT ......................................... đã 

khai đúng sự thật. 

Ngày        tháng       năm 2025 

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG 
(Ký tên, đóng dấu) 

Ngày        tháng       năm 2025 

Thí sinh 

(ký, ghi rõ họ và tên) 
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BM-02/TQT-XTDT 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG QUỐC TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

      Số hồ sơ (cán bộ tuyển sinh ghi) ....................... 

      Ngày nhận: ....../....../............ 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025 

(Dùng cho thí sinh sử dụng phương thức Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025) 

1. Họ và tên thí sinh (viết chữ in hoa): .............................................................................. 2.Giới tính: ................. 

3. Ngày, tháng, năm sinh: ......./......./............. 4. Nơi sinh (Tỉnh/TP): .............................. 5. Dân tộc: ................. 

6. Điện thoại: .................................................................... 7. Email: ....................................................................... 

8. Thông tin CMND/thẻ CCCD:   

Số CMND/CCCD: ............................................ Ngày cấp: ................................ Nơi cấp: .............. ........................ 

9. Hộ khẩu thường trú trong thời gian học trung học phổ thông (THPT): 

Tỉnh/Thành: ............................... Quận/Huyện/Thị xã: ............................... Xã/Phường/Thị trấn: .......... .................. 

10. Nơi học THPT hoặc tương đương:   

- Năm lớp 10: .................................................................. Năm lớp 11: .................................. ................................... 

- Năm lớp 12: .................................................................. Năm tốt nghiệp THPT: ......................... ........................... 

11. Thông tin ngành học đăng ký xét tuyển và thành tích đạt được: 

11.1. Thông tin ngành học đăng ký xét tuyển:  
□ Đăng ký quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thay thế điểm thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh/tiếng Pháp: 

Loại chứng chỉ: ................................................................Điểm chứng chỉ: .............................................................. 
 

Thứ tự ưu tiên Mã xét tuyển Tên ngành Tổ hợp xét tuyển 
Điểm từng môn 

theo THXT 

1     
   

2     
  

 

11.2. Điều kiện phụ: 

Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 môn Tiếng Anh: ......................................................................... ................ 

Hoặc kết quả chứng chỉ tiếng Anh đạt điều kiện miễn thi theo quy định: 

         Tên chứng chỉ tiếng Anh: ............................. Điểm chứng chỉ tiếng Anh: ................................  

          Ngày/tháng/năm dự thi: ...................................................................................................... ........ 

Hoặc điểm TBC môn tiếng Anh 6 kỳ của cấp THPT (làm tròn đến hai chữ số thập phân): 

.......................................... 

12. Điểm cộng (Thí sinh được tính điểm cộng 01 lần với mức điểm/thành tích cao nhất): 

- Giải thưởng/thành tích được cộng điểm: ...................................................................................... ............................. 

- Mức điểm cộng tương ứng: .................................................................................................... .................................. 

13. Thông tin ưu tiên đối tượng/khu vực 

Khu vực ưu tiên: ............................................................... Đối tượng ưu tiên: ......................... ................................. 

14. Thông tin liên lạc của người thân: 

14.1. Họ và tên người thân: …………………............................... 14.2. Quan hệ với thí sinh: .............................. .. 
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14.3. Điện thoại của người thân: …….......................................................................................... ......................... 

14.4. Địa chỉ: ....……………………………….............................................................................................. ..... 

15. Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm: 

□ Phiếu ĐKXT theo mẫu của Trường Quốc tế (khai báo trực tuyến); 

□ Bản scan từ bản gốc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (tạm thời) năm 2025 hoặc Bằng tốt nghiệp THPT 

(đối với thí sinh tốt nghiệp trước 2025); 

□ Bản scan từ bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2025; 

□ Bản scan từ bản gốc các chứng nhận giải thưởng/thành tích/chứng chỉ đạt được; 

□ Bản scan từ bản gốc/bản công chứng Học bạ THPT; 

□ Bản scan từ bản gốc CCCD; 

□ Ảnh chân dung cỡ 3x4cm; 

□ Giấy tờ khác (nếu có): ...................................................................................................... ............................ 

Tôi cam đoan đã tìm hiểu kỹ thông tin về chương trình ĐKXT, cam kết thực hiện đúng Quy chế tuyển 

sinh đại học hiện hành của Bộ GD&ĐT, Hướng dẫn tuyển sinh đại học chính quy của ĐHQGHN và của 

Trường Quốc tế năm 2025. Tôi cam đoan những thông tin khai trên là hoàn toàn chính xác. Nếu có sai 

sót tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước HĐTS và pháp luật. 
 

 

............................., ngày        tháng       năm 2025 

Thí sinh 

(ký, ghi rõ họ và tên) 
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BM-03/TQT-XTHSA 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG QUỐC TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

      Số hồ sơ (cán bộ tuyển sinh ghi) ....................... 

      Ngày nhận: ....../....../............ 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025 

              (Dùng cho thí sinh sử dụng phương thức Xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực học sinh THPT  

do ĐHQGHN tổ chức) 

1. Họ và tên thí sinh (viết chữ in hoa): ............................................................................ 2.Giới tính: ................... 

3. Ngày, tháng, năm sinh: ......./......./............. 4. Nơi sinh (Tỉnh/TP): .............................. 5. Dân tộc: .................. 

6. Điện thoại: ................................................................. 7. Email: .......................................................................... 

8. Thông tin CMND/thẻ CCCD:   

Số CMND/CCCD: ............................................ Ngày cấp: ................................ Nơi cấp: .............. ......................... 

9. Hộ khẩu thường trú trong thời gian học trung học phổ thông (THPT): 

Tỉnh/Thành: ............................ Quận/Huyện/Thị xã: ............................... Xã/Phường/Thị trấn/: ............ ................. 

10. Nơi học THPT hoặc tương đương:   

- Năm lớp 10: .................................................................. Năm lớp 11: .................................. ................................... 

- Năm lớp 12: ................................................................. Năm tốt nghiệp THPT: .......................... ........................... 

11. Kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực học sinh THPT do ĐHQGHN tổ chức (HSA): 

11.1. Số báo danh dự thi HSA: .............................................. 11.2. Tổ hợp thi HSA: .......................................... 

11.3. Điểm thi: ........................................................................ 11.4. Ngày/tháng/năm dự thi: ............................... 

11.4. Điều kiện phụ: 

Kết quả thi môn tiếng Anh trong kỳ thi HSA: ................................................................................. .......................... 

Hoặc kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 môn Tiếng Anh: ......................................................................... ........ 

Hoặc kết quả chứng chỉ tiếng Anh đạt điều kiện miễn thi theo quy định: 

         Tên chứng chỉ tiếng Anh: ............................. Điểm chứng chỉ tiếng Anh: ................................  

          Ngày/tháng/năm dự thi: ...................................................................................................... ........ 

Hoặc điểm TBC môn tiếng Anh 6 kỳ của cấp THPT (làm tròn đến hai chữ số thập phân): 

.......................................... 

12. Thông tin ngành học đăng ký xét tuyển: 
 

Thứ tự ưu tiên Mã xét tuyển Tên ngành 

1     

2     

13. Điểm cộng (Thí sinh được tính điểm cộng 01 lần với mức điểm/thành tích cao nhất): 

- Giải thưởng/thành tích được cộng điểm: ...................................................................................... ............................. 

- Mức điểm cộng tương ứng: .................................................................................................... ................................... 

14. Thông tin ưu tiên đối tượng/khu vực 

Khu vực ưu tiên: ............................................................... Đối tượng ưu tiên: ......................... ................................. 

15. Thông tin liên lạc của người thân: 
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15.1. Họ và tên người thân: …………………............................... 15.2. Quan hệ với thí sinh: .............................. .. 

15.3. Điện thoại của người thân: …….......................................................................................... .............................. 

15.4. Địa chỉ: ....……………………………….............................................................................................. ............ 

16. Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm: 

□ Phiếu ĐKXT theo mẫu của Trường Quốc tế (khai báo trực tuyến); 

□ Bản scan từ bản gốc Chứng nhận kết quả thi HSA; 

□ Bản scan từ bản gốc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (tạm thời) năm 2025 hoặc Bằng tốt nghiệp THPT 

(đối với thí sinh tốt nghiệp trước 2025); 

□ Bản scan từ bản gốc các chứng nhận giải thưởng/thành tích/chứng chỉ đạt được (nếu có); 

□ Bản scan từ bản gốc/bản công chứng Học bạ THPT; 

□ Bản scan từ bản gốc CCCD; 

□ Ảnh chân dung cỡ 3x4cm; 

□ Giấy tờ khác (nếu có): ...................................................................................................... ..................................... 

Tôi cam đoan đã tìm hiểu kỹ thông tin về chương trình ĐKXT, cam kết thực hiện đúng Quy chế tuyển 

sinh đại học hiện hành của Bộ GD&ĐT, Hướng dẫn tuyển sinh đại học chính quy của ĐHQGHN và của 

Trường Quốc tế năm 2025. Tôi cam đoan những thông tin khai trên là hoàn toàn chính xác. Nếu có sai 

sót tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước HĐTS và pháp luật. 
 

 

............................., ngày        tháng       năm 2025 

Thí sinh 

(ký, ghi rõ họ và tên) 
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